
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG,
HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư (Phường Minh Hưng - Đợt 02)
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /12/2025  của UBND phường Minh Hưng)

STT Số PACT Họ và tên Địa chỉ
chủ sử dụng Số CCCD/CC

Thông tin thửa đất thu hồi A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 
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1
12-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Huỳnh Minh Nhật
và bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Khu phố 5, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

070088002376
084186011797 Khu phố 5 146 15 32 6 574.1 0.0 574.1 123,431,500 0 40,581,408 0 0 154,145,850 0 12,960,000 0 331,118,758

Niêm yết đợt
01 ngày

05/11/2025

2
13-

MH/PACT-
TQL13-HL

Nguyễn Quốc Hội Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng
Nai 070079000855 Khu phố 5 168 15 17 6 127.5 0.0 127.5 27,412,500 0 0 0 0 0 0 0 0 27,412,500

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

3
14-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Hồ Ngọc Vân
và bà Hồ Thị Tuyên

Khu phố 5, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

040057008084
040158003847 Khu phố 5 140 5 2 8 11,952.7 0.0 11,952.7 2,497,630,700 612,333,969 516,270,631 0 10,000,000 3,046,850,400 0 0 0 6,683,085,700

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

4
15-

MH/PACT-
TQL13-HL

Hộ ông Đồng Văn Cường
và bà Nguyễn Thị Vân

Khu phố 5, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

040061006462
040163019237 Khu phố 5 59 20 11 3 1,985.5 0.0 1,985.5 426,882,500 1,074,629,839 54,615,600 0 0 533,106,750 0 0 0 2,089,234,689

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

5
16-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Phạm Văn Đặng
và bà Châu Thị Liên

Khu phố 5, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

070058000833
070162003087 Khu phố 5 67 20 2 2 1,084.9 0.0 1,084.9 213,928,700 0 36,410,400 0 0 247,814,850 0 1,620,000 0 499,773,950

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

6
17-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Lê Nguyễn Bích Ngọc
(Nhận tặng  cho từ  bà  Vũ Thị
Ánh  theo  hợp  đồng  số
00002504,  quyển  số
01/2024/TP/CC-SCC/HĐGD
ngày 03/6/2024 tại Văn phòng
công chứng Gia Khang. Đã cập
nhật  sổ  địa  chính  ngày
12/7/2024 tại Trang 107 Quyển
MH23 - Q3B.2)

Khu phố 3B, phường
Minh Hưng, tỉnh Đồng

Nai
070300001773 Khu phố 5 166 15 21 6 130.1 0.0 130.1 27,971,500 0 0 0 0 0 0 0 0 27,971,500

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

7
18-

MH/PACT-
TQL13-HL

Hộ ông Phạm Ngọc Khanh
Khu phố Minh Long 2,

phường Minh Hưng, tỉnh
Đồng Nai

049070002014
Khu phố

Minh Long
2

363 14 14 TĐ 51 -
2022 3,417.5 0.0 3,417.5 734,762,500 7,411,875 116,563,160 0 0 917,598,750 0 19,440,000 0 1,795,776,285

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

8
19-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Nguyễn Văn Hóa
và bà Phạm Thị Huệ

Khu phố Minh Long 2,
phường Minh Hưng, tỉnh

Đồng Nai

049073014194
070183008303

Khu phố
Minh Long

2
33 9 9 TĐ 52 -

2022 4,533.4 0.0 4,533.4 893,079,800 0 148,906,044 0 0 1,033,615,200 0 12,960,000 0 2,088,561,044
Niêm yết đợt

02 ngày
06/12/2025

9
20-

MH/PACT-
TQL13-HL

Hộ ông Trần Công Pháp
Khu phố Minh Long 2,

phường Minh Hưng, tỉnh
Đồng Nai

049060005250
Khu phố

Minh Long
2

73 9 7 TĐ 51 -
2022 610.0 0.0 610.0 120,170,000 0 20,632,560 0 0 139,080,000 0 12,960,000 0 292,842,560

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

10
21-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Phạm Phước Thắng
và bà Huỳnh Thị Thu Thanh

Khu phố Phú Mỹ, phường
Bình Phước, tỉnh Đồng

Nai

046087011604
070187009614

Khu phố
Minh Long

2
222 9 9 TĐ 51 -

2022 90.7 0.0 90.7 19,500,500 0 3,143,871 0 0 0 0 0 0 22,644,371
Niêm yết đợt

02 ngày
06/12/2025

11
22-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Hoàng Văn Đàn
và bà Hồ Thị Thảo

Khu phố 5, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

Khu phố 4, phường Minh
Hưng, tỉnh Đồng Nai

040089005991
070193002737

Khu phố
Minh Long

2
210 1 1 TĐ 55 -

2022 1,348.1 0.0 1,348.1 289,841,500 0 44,317,275 0 0 180,982,425 0 810,000 0 515,951,200
Niêm yết đợt

02 ngày
06/12/2025

12
23-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Lê Cao Tùng
Khu phố Minh Long 2,

phường Minh Hưng, tỉnh
Đồng Nai

049075014151
Khu phố

Minh Long
2

220 9 11 TĐ 52 -
2022 22.8 0.0 22.8 4,902,000 0 0 0 0 6,121,800 0 0 0 11,023,800

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

13
24-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Lê Cao Tùng
Khu phố Minh Long 2,

phường Minh Hưng, tỉnh
Đồng Nai

049075014151
Khu phố

Minh Long
2

126 4 12 TĐ 54 -
2022 2,184.0 0.0 2,184.0 469,560,000 0 73,427,640 0 0 586,404,000 0 3,240,000 0 1,132,631,640

Niêm yết đợt
02 ngày

06/12/2025

Tổng 13 13 28,061.3 0.0 28,061.3 5,849,073,700 1,694,375,683 1,054,868,589 0 10,000,000 6,845,720,025 0 63,990,000 0 15,518,027,997
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